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Khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn tố 
tụng đầu tiên mà trong đó cơ quan 
tiến hành tố tụng có thẩm quyền 

căn cứ vào các quy định của pháp luật tố 
tụng hình sự tiến hành việc xác định việc 
có (hay không) các dấu hiệu của tội phạm 
trong hành vi nguy hiểm cho xã hội đã 
được thực hiện, đồng thời ban hành quyết 
định về việc khởi tố (hoặc không khởi tố) 
vụ án hình sự liên quan đến hành vi đó(1). 
Nhà nước thực hiện chức năng khởi tố vụ 
án, khởi tố bị can để xử lý những hành vi 
nguy hiểm đáng kể cho xã hội do người 
có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện 
hay pháp nhân thương mại thực hiện xâm 
phạm đến quyền, lợi ích của nhà nước, 
của xã hội, của người khác và trật tự an 
ninh, công cộng, không phụ thuộc vào ý 
chí chủ quan của chủ thể thực hiện hành 
vi phạm tội. Tuy nhiên, trong giới hạn 
của pháp luật hình sự quy định có một 

1  Lê Cảm (2004), “Một số vấn đề lý luận chung về 
các giai đoạn tố tụng hình sự”, Tạp chí kiểm sát số 
tết, (2), tr.26.

số trường hợp khởi tố chủ thể thực hiện 
hành vi phạm tội chỉ khi có yêu cầu của 
bị hại. Chế định này được quy định cụ thể 
từ khi Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) 
năm 1988 được ban hành và thông qua 
(Điều 88); BLTTHS năm 2003 tiếp tục ghi 
nhận chế định khởi tố vụ án hình sự theo 
yêu cầu của bị hại tại Điều 105 và BLTTHS 
năm 2015 được kế thừa và quy định như 
BLTTHS năm 2003, cụ thể được quy định 
tại Điều 155.

Nhận thấy được tác dụng to lớn của 
quy định về yêu cầu của bị hại trong 
trường hợp pháp luật chỉ được phép 
khởi tố theo yêu cầu của bị hại tạo được 
sự hài hoà của lợi ích công và tư, bởi bị 
hại được phép quyết định lựa chọn cách 
giải quyết khác cho mình mà họ nghĩ rằng 
đó là cách giải quyết phù hợp để tự dàn 
xếp mọi việc liên quan đến quyền và lợi 
ích của họ, điều đó góp phần giảm số 
lượng các vụ án phải xử lý (có tác dụng 
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NGÔ VĂN LƯỢNG * 

Trên cơ sở những vấn đề lí luận và thực tiễn về giải quyết các vụ án hình 
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rất lớn) cho các cơ quan tiến hành tố tụng 
(có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự , 
giảm tải số lượng án, góp phần trong công 
cuộc cải cách tư pháp nước ta)... Nhưng 
bên cạnh đó, vẫn không ít những bất cập 
còn tồn tại xung quanh chế định này giữa 
việc quy định của luật và thực tế áp dụng, 
nó gây khó khăn trong quá trình thực thi 
không thống nhất ở các cơ quan tiến hành 
tố tụng. Cụ thể khoản 1 Điều 155 BLTTHS 
năm 2015 quy định: “Chỉ được khởi tố vụ án 
hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các 
điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 
156 và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu 
của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là 
người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về 
tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết”.

Pháp luật quy định khởi tố vụ án 
hình sự theo yêu cầu của bị hại nhưng 
hình thức yêu cầu, thời hạn yêu cầu như 
thế nào thì chưa được nhận thức thống 
nhất cũng như một số vấn đề liên quan 
đến quyền của bị hại.

Thứ nhất, về hình thức yêu cầu của bị hại

Cho đến nay, vẫn chưa có quy định cụ 
thể về mẫu yêu cầu khởi tố hay yêu cầu 
không khởi tố đối với những vụ án chỉ 
được khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Thực 
tiễn áp dụng đến thời điểm hiện nay, cơ 
quan có thẩm quyền chỉ căn cứ vào Thông 
tư liên tịch số 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-
BQP ngày 07/9/2005 của Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan 
điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực 
hiện một số quy định của BLTTHS năm 
2003 để thực hiện(1). Tuy nhiên, không 
phải ai cũng có thể biết cách thức làm đơn 
1  Xem mục 7.2 Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-
VKSTC-BCA-BQP ngày 07/9/2005của Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về 
quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện 
kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của 
Bộ luật TTHS năm 2003.

yêu cầu, khi có sự việc xảy ra bị hại đến 
cơ quan có thẩm quyền yêu cầu thì người 
tiến hành tố tụng chỉ dẫn mỗi nơi một 
kiểu gây khó khăn cho bị hại, và đó cũng 
là một trong những nguyên nhân dẫn đến 
tiêu cực phát sinh.

Kiến nghị hoàn thiện

Để pháp luật thực hiện thống nhất, 
tránh trường hợp khi yêu cầu không xử 
lý sau đó lại khiếu nại vì những yêu cầu 
chưa cụ thể và để tránh tình trạng gây khó 
khăn, đảm bảo việc giải quyết một cách 
thống nhất, thiết nghĩ cần có sự hướng 
dẫn thống nhất chung về hình thức đơn 
yêu cầu. Theo đó, đơn yêu cầu cần thể 
hiện rõ tên tuổi, nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú hay địa chỉ nơi cơ quan tổ chức 
có trụ sở và người đại diện. Đối với yêu 
cầu của người đại diện cho người chưa 
thành niên thì phải có chữ ký và ý chí về 
nội dung yêu cầu của người chưa thành 
niên. Trong yêu cầu phải có cam kết về nội 
dung đã yêu cầu và chịu trách nhiệm án 
phí trong những điều kiện nhất định, giao 
cho Chính phủ ban hành biểu mẫu hướng 
dẫn thi hành.

Bên cạnh đó cần quy định cụ thể, khi 
bị hại đã tố cáo các trường hợp tội phạm 
thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu bị 
hại thì không cần phải làm đơn yêu cầu 
khởi tố vụ án vì khi họ đã tố cáo là thể 
hiện ý chí của họ không thống nhất với 
hành vi vi phạm của người thực hiện 
hành vi phạm tội.

Quy định được như trên sẽ tạo điều 
kiện cho mọi người thuận lợi trong việc 
đưa ra yêu cầu của mình trước cơ quan 
có thẩm quyền, đồng thời đảm bảo trách 
nhiệm của người đưa ra yêu cầu trước 
nhà nước, tạo cơ sở cho pháp luật thông 
thoáng, thuận lợi, tránh tình trạng người 
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yêu cầu phải làm đơn yêu cầu nhiều lần do 
không đúng theo nhận thức chủ quan của 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và 
tránh sự nhũng nhiễu của người tiến hành 
tố tụng.

Thứ hai, về thời hạn thực hiện quyền yêu 
cầu của bị hại

Điều 155 BLTTHS năm 2015 không 
quy định thời hạn cụ thể bị hại được 
quyền yêu cầu khởi tố, nghĩa là họ có 
quyền yêu cầu khởi tố vụ án bất cứ lúc 
nào, không bị giới hạn về mặt thời gian. 
Nếu vì một lý do nào đó, bị hại chưa yêu 
cầu khởi tố, nhưng cũng không thể hiện 
ý chí là không yêu cầu khởi tố vụ án thì 
vụ án sẽ bị “treo”. Những trường hợp này 
Cơ quan điều tra không thể ra quyết định 
khởi tố vụ án hay không khởi tố vụ án vì 
chưa có yêu cầu của bị hại. Đây là một 
trong những nguyên nhân làm cho việc 
giải quyết tin báo, tố giác tội phạm của cơ 
quan điều tra bị kéo dài mà chưa có cơ chế 
ràng buộc đối với bị hại.

BLTTHS năm 2015 quy định trong 
thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố 
giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi 
tố, nếu thuộc trường hợp vụ việc tố giác, 
tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi 
tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải 
kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì 
thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến 
nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không 
quá 02 tháng. Trường hợp chưa thể kết 
thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời 
hạn quy định thì Viện trưởng Viện kiểm 
sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm 
sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần 
nhưng không quá 02 tháng. Như vậy, tối 
đa với thời hạn không quá 04 tháng Cơ 
quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm 
vụ tiến hành một số hoạt động điều tra 
phải kiểm tra, xác minh và ra một trong 
các quyết định: Quyết định khởi tố vụ án 
hình sự; Quyết định không khởi tố vụ án 

hình sự; Quyết định tạm đình chỉ việc giải 
quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến 
nghị khởi tố(1).

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy 
định rõ về thời hiệu truy cứu trách nhiệm 
hình sự đối với tội phạm(2) cũng như quy 
định về thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt 
hại về dân sự do hành vi vi phạm pháp 
luật của chủ thể vi phạm gây ra(3). Nếu 
quá thời hạn luật định thì không có quyền 
yêu cầu cũng như Cơ quan có thẩm quyền 
không được thụ lý giải quyết.

Quy định của pháp luật nêu trên cho 
thấy, trong các vụ án dân sự hay hình sự 
đều có thời hạn giải quyết nhất định. Pháp 
luật tố tụng hình sự quy định thời hạn cụ 
thể tối đa không quá 04 tháng phải khởi 
tố hay không khởi tố. Tuy nhiên pháp 
luật không quy định cụ thể thời hạn bị 
hại có quyền yêu cầu giải quyết vụ việc. 
Bị hại có thể cho rằng căn cứ vào hành vi 
của bị hại bị xâm hại thuộc trường hợp 
phạm tội ít nghiêm trọng hay phạm tội 
nghiêm trọng(4) mà thời hiệu để xử lý có 
thể từ 05 đến 10 năm, nên bị hại tránh 
việc trả lời những vấn đề của cơ quan 
điều tra đưa ra. Từ đó, nhiều vụ việc kéo 
1  Theo quy định tại Điều 147 Bộ luật TTHS 2015.
2  Điểm a khoản 2 Điều 27 BLHS năm 2015 quy định:
 “1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ 
luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội 
không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định 
như sau:
a) 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;
b) 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;…”.
3  Điều 588 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định “Thời 
hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể 
từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, 
lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm”.
4 Theo khoản 1 và khoản 2 BLHS 2015 thì “Tội phạm 
ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy 
hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung 
hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt 
tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm; 
Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức 
độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung 
hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 
03 năm đến 07 năm tù;”.
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dài thời gian, tồn động tin báo, tố giác và 
gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong 
việc xử lý tội phạm. 

Kiến nghị hoàn thiện

Để pháp luật được thực thi thống 
nhất, cần quy định cụ thể trách nhiệm về 
thời hạn yêu cầu của bị hại. Quá thời hạn 
nêu trên, người bị hại hoặc người đại diện 
hợp pháp của người bị hại không có quyền 
yêu cầu khởi tố vụ án. Dựa trên quy định 
của Điều 147 BLTTHS năm 2015, thấy rằng 
thời hạn tối đa (02 tháng) giải quyết tin 
báo tố giác tội phạm của Cơ quan điều tra, 
cần có một khoảng thời gian để Cơ quan 
điều tra xem xét về nội dung yêu cầu, vì 
thế trong thời hạn 01 tháng có đủ thời hạn 
để bị hại đưa ra chủ ý yêu cầu giải quyết 
hành vi xâm hại đến quyền và lợi ích hợp 
pháp của mình là phù hợp. Khoảng thời 
gian còn lại 01 tháng để cơ quan điều tra 
xem xét có khởi tố vụ án hay không. Từ 
đó đảm bảo việc giải quyết tin báo tố giác 
về tội phạm kịp thời, góp phần giữ vững 
trật tự trị an và xã hội.

Vì thế, Điều 155 BLTTHS năm 2015 
cần quy định bổ sung vào cuối khoản 1 
một đoạn như sau: “Bị hại hoặc người đại 
diện của bị hại chỉ có quyền yêu cầu khởi tố vụ 
án hình sự trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày 
bị tội phạm xâm hại”.

Quy định như trên một mặt nâng cao 
trách nhiệm, ý thức của người bị hại trong 
việc cân nhắc quyền yêu cầu khởi tố hay 
không khởi tố vụ án của mình, mặt khác 
tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tiến 
hành tố tụng trong quá trình giải quyết 
vụ án, tránh việc vụ án bị “treo” không 
thể giải quyết được và tình trạng vi phạm 
pháp luật một cách “bất đắc dĩ” như trên.

Thứ ba, về việc trình bày lời buộc tội của 
bị hại tại phiên tòa sơ thẩm

Để bị hại bảo vệ được các nội dung 

đã yêu cầu khởi tố, tại khoản 3 Điều 62 
BLTTHS năm 2015 quy định “Trường hợp 
vụ án được khởi tố theo yêu cầu của bị hại thì 
bị hại hoặc người đại diện của họ trình bày 
lời buộc tội tại phiên tòa”. Thấy rằng quyền 
của bị hại được pháp luật quy định cụ thể, 
đặc biệt là vụ án được khởi tố theo yêu 
cầu của bị hại pháp luật quy định quyền 
rất lớn cho bị hại. Tuy nhiên, xét thấy quy 
định trên chưa phù hợp.

Nếu chỉ những vụ án được khởi tố 
theo yêu cầu của bị hại thì bị hại mới có 
quyền buộc tội còn những vụ án không 
thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của 
bị hại thì bị hại không được quyền buộc 
tội là không công bằng cho các bị hại. Khi 
những vụ án được khởi tố theo yêu cầu 
của bị hại đa số hậu quả đều ít nghiêm 
trọng và cũng thuộc trường hợp phạm tội 
ít nghiêm trọng, chỉ có hai trường hợp là 
nghiêm trọng. Trong khi đó, nhiều vụ án 
khác hậu quả xảy ra rất nghiêm trọng hay 
đặc biệt nghiêm trọng thì bị hại không 
được quyền buộc tội. 

Hơn nữa, chức năng buộc tội là chức 
năng riêng biệt, Nhà nước chỉ giao riêng 
ngành Kiểm sát nhân dân. Hiến pháp năm 
2013 đã khẳng định “Viện kiểm sát nhân dân 
thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động 
tư pháp”(1). Điều đó cũng được khẳng định 
trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân 
dân năm 2014 “Viện kiểm sát nhân dân là cơ 
quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt 
động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam”(2). Luật cũng đã quy định 
rõ trách nhiệm buộc tội là trách nhiệm của 
Viện kiểm sát nhân dân “Thực hành quyền 
công tố là hoạt động của Viện kiểm sát nhân 
dân trong tố tụng hình sự để thực hiện việc 
buộc tội của Nhà nước đối với người phạm 
tội, được thực hiện ngay từ khi giải quyết tố 
giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và 
1  Điều 107 Hiến pháp năm 2013.
2  Điều 2 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.
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trong suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, 
xét xử vụ án hình sự”(1).

Từ đó thấy rằng, chức năng buộc tội 
chỉ có ở Viện kiểm sát, khi vụ án đã khởi tố 
thì nhà nước đã giao quyền cho Viện kiểm 
sát thực hiện chức năng buộc tội, bị hại 
chỉ được quyền đề đạt ý kiến, yêu cầu của 
mình đến cơ quan tiến hành tố tụng mà 
không thể thực hiện chức năng buộc tội.

Kiến nghị hoàn thiện

Do đó, thấy rằng cần bỏ khoản 3 Điều 
62 BLTTHS năm 2015 để đảm bảo tính 
hợp Hiến và hợp pháp, đồng thời cũng 
đảm bảo công bằng trong xã hội.

Thứ tư, cần mở rộng quyền yêu cầu của bị 
hại đối với một số tội phạm khác trong BLHS

Khoản 3 Điều 29 BLHS năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017) quy định “Người 
thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội 
phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về 
tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm 
hoặc tài sản của người khác và được người 
bị hại hoặc người đại diện của người bị hại tự 
nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm 
hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm 
hình sự.”

Quy định trên cho thấy pháp luật 
hình sự quy định rất nhiều tội phạm 
thuộc trường hợp ít nghiêm trọng hoặc 
tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt 
hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, 
nhân phẩm hoặc tài sản của người khác 
mà bị hại hoặc người đại diện của bị hại 
tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách 
nhiệm hình sự thì có thể được miễn trách 
nhiệm hình sự. 

Điều đó cho thấy, những tội phạm 
thuộc trường hợp trên cũng giống như 
một số tội phạm thuộc trong những 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 
155 BLTTHS năm 2015. Nếu không quy 
1  Điều 3 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

định cụ thể mà chỉ quy định theo hướng 
gợi mở “có thể” sẽ dẫn đến sự quyết định 
theo cảm tính của những người có thẩm 
quyền trong cơ quan tiến hành tố tụng và 
rất dễ dẫn đến tham nhũng, tiêu cực, thấy 
rằng cần khẳng định vấn đề trên cụ thể 
trong điều 155 BLTTHS năm 2015 để đảm 
bảo cho pháp luật được thi nghiêm chỉnh 
và thống nhất.

Bên cạnh đó, pháp luật quy định chỉ 
khởi tố vụ án hình sự khi có yêu cầu bị hại 
thuộc trường hợp khoản 1 Điều 134. Trong 
khi đó, khoản 7 Điều 134 về việc chuẩn bị 
phạm tội nhưng không thuộc trường hợp 
khởi tố theo yêu cầu bị hại là không hợp 
lý nhưng quy định tại khoản 1 Điều 134 
BLHS năm 2015 thì bị hại đã bị thương 
tích nếu bị khởi tố người phạm tội sẽ chịu 
hình phạt cao hơn trường hợp chuẩn bị 
phạm tội. Vì thế, Điều 155 BLTTHS năm 
2015 cần mở rộng thêm khoản này.

Kiến nghị hoàn thiện

Từ đó, cần thiết nên quy định mở 
rộng hơn nữa phạm vi các tội mà cơ quan 
có thẩm quyền chỉ được khởi tố khi có yêu 
cầu của người bị hại. 

Cụ thể, Điều 155 BLTTHS năm 2015 
cần quy định theo hướng sau: Chỉ khởi 
tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án 
những người thực hiện tội phạm ít nghiêm 
trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây 
thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, 
nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, các 
tội phạm quy định tại các khoản 1 và khoản 7 
Điều 134 và khoản 1 các điều 135, 136, 138, 
139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật 
hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người 
đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, 
người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể 
chất hoặc đã chết./.


